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	Liên hệ
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	Số điện thoại

	1. 
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	0913525370

	2. 
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	Trường ĐH Luật HN
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	3. 
	PGS. TS. Nguyễn Thanh Tâm
	Trường ĐH Luật HN
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III. MÔ TẢ HỌC PHẦN

1. Mục tiêu của học phần

Về kiến thức:

- Nắm được các vấn đề khái quát về hợp đồng thương mại quốc tế.

- Phân biệt được hợp đồng thương mại quốc tế với hợp đồng thương mại trong nước.

- Tư vấn được việc lựa chọn hợp đồng thương mại quốc tế để giao kết hợp đồng.

- Nắm được các vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng mẫu trong thương mại quốc tế.
- Phân tích, đánh giá và cơ bản vận dụng được một số hợp đồng mẫu thông dụng theo chuẩn mực quốc tế.

- Nhận diện được một số “bẫy” cơ bản trong hợp đồng thương mại quốc tế.

- Đề xuất được giải pháp để phòng tránh và xử lý một số “bẫy” cơ bản trong hợp đồng thương mại quốc tế. 
Về kỹ năng: 

- Kỹ năng chuyên môn: Người học biết, nắm vững và vận dụng thành thạo các kỹ năng cơ bản trong hoạt động xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật, xét xử, tư vấn pháp luật thương mại quốc tế và hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng; có phương pháp và kỹ năng phân tích, tranh luận, trình bày các ý kiến, lập luận pháp lý trong môi trường hành nghề pháp luật thương mại quốc tế. 
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm: Người học biết cách tương tác, phối hợp trong làm việc nhóm hoặc có khả năng làm việc độc lập khi thực hiện các hoạt động chuyên môn nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế.

2. Nội dung giảng dạy của học phần

Vấn đề/chuyên đề 1: Hợp đồng thương mại quốc tế so với hợp đồng thương mại trong nước
1.1. Họ và tên giảng viên:    1. TS. Nguyễn Bá Bình 

                                              2. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

1.2. Nội dung giảng dạy: 

- Khái niệm hợp đồng thương mại quốc tế trong tương quan so sánh với khái niệm hợp đồng thương mại trong nước;
- Nội dung chủ yếu của hợp đồng thương mại quốc tế trong tương quan so sánh với hợp đồng thương mại trong nước.
1.3. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

(1) Hanoi Law University (2017), Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(2) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội. 
(3) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2017.
(4) Công ước Viên năm 1980 của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
(5) Các hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam với nước ngoài.
(6) Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015.
(7) Bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam năm 2015.
(8) Luật Thương mại Việt Nam năm 2005.
(9) Luật Trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010.
- Tài liệu tham khảo tự chọn:  
(10) Nguyễn Bá Bình (2008), Bàn về nội hàm khái niệm và tính hợp pháp của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, Tạp chí Khoa học pháp lý (ĐH Luật TPHCM), Số 1 (44)/2008. 
(11) Nguyễn Vũ Hoàng (2003), Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng con đường tòa án, Nxb Thanh niên, Hà Nội.
Vấn đề/chuyên đề 2: Các hợp đồng mẫu thông dụng theo chuẩn mực quốc tế
2.1. Họ và tên giảng viên:    1. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

                                             2. PGS. TS. Nguyễn Thanh Tâm
2.2. Nội dung giảng dạy: 

- Khái quát về hợp đồng mẫu trong thương mại quốc tế;
- Nội dung và cách thức sử dụng một số hợp đồng mẫu thông dụng theo chuẩn mực quốc tế:

+ Hợp đồng mẫu của ITC;

+ Hợp đồng mẫu của ICC;

+ Hợp đồng mẫu của FIDIC;

+ Một số hợp đồng/điều khoản mẫu khác.
2.3. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

(1) Hanoi Law University (2017), Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(2) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội.

(3) International Chamber of Commerce, Model Contracts and Clauses, tại địa chỉ https://iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/.
(4) International Federation of Consulting Engineers (FIDIC), Articles on FIDIC Contracts and Agreements, tại địa chỉ http://fidic.org/node/6159.  
(5) International Trade Centre (2010), Model Contracts for small firms: Legal Guidance for doing international business, tại địa chỉ http://www.intracen.org/itc/exporters/model-contracts/.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 

(6) Trung tâm Thương mại Quốc tế, Hợp đồng mẫu cho các doanh nghiệp nhỏ - Hướng dẫn pháp lý cho các hoạt động kinh doanh quốc tế (sách song ngữ) (Trung tâm WTO, Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam dịch năm 2012).
(7) Cyril Emery, International Commercial Contracts, tại địa chỉ http://www.nyulawglobal.org/globalex/International_commercial_contracts.html.
(8) Các trang thông tin điện tử:

http://www.icc.org

http://www.worldtradelaw.net 

Vấn đề/chuyên đề 3: Các “bẫy” trong hợp đồng thương mại quốc tế

3.1. Họ và tên giảng viên:    1. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

                                             2. PGS. TS. Nguyễn Thanh Tâm
3.2. Nội dung giảng dạy: 

- Một số “bẫy” thường gặp trong hợp đồng thương mại quốc tế;
- Các giải pháp phòng tránh và xử lý một số “bẫy” thường gặp trong hợp đồng thương mại quốc tế. 

3.3. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

(1) Hanoi Law University (2017), Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(2) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội. 
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 

(3) Jan Ramberg (2000), International Commercial Transactions, ICC Kluwer Law International Norstedts Juridik AB.
(4) Trường Đại học Kinh tế - Luật (2016), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.
(5) Trường Đại học Ngoại thương (2012), Giáo trình Pháp luật kinh doanh quốc tế, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

	Số TT
	Tên chuyên đề
	Hình thức tổ chức giảng dạy

	
	
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận, thực hành

	1
	Hợp đồng thương mại quốc tế so với hợp đồng thương mại trong nước
	4
	20
	3
	3 (6)

	2
	Các hợp đồng mẫu thông dụng theo chuẩn mực quốc tế
	4
	20
	3
	3 (6)

	3
	Các “bẫy” trong hợp đồng thương mại quốc tế
	4
	20
	3
	3 (6)


4. Kiểm tra đánh giá học phần

4.1. Kiểm tra thường xuyên: 

a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: 01 bài kiểm tra viết trên lớp

b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành
4.2. Thi kết thúc học phần:       

a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết

b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành 

IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN

1. Vấn đề/chuyên đề 1: Hợp đồng thương mại quốc tế so với hợp đồng thương mại trong nước
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Khái niệm hợp đồng thương mại quốc tế trong tương quan so sánh với khái niệm hợp đồng thương mại trong nước;
- Nội dung chủ yếu của hợp đồng thương mại quốc tế trong tương quan so sánh với hợp đồng thương mại trong nước.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Hợp đồng thương mại quốc tế so với hợp đồng thương mại trong nước
	- Thảo luận

	3

	Buổi 3
	Hợp đồng thương mại quốc tế so với hợp đồng thương mại trong nước
	- Thảo luận


	3


2. Vấn đề/chuyên đề 2: Các hợp đồng mẫu thông dụng theo chuẩn mực quốc tế
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Khái quát về hợp đồng mẫu trong thương mại quốc tế;
- Nội dung và cách thức sử dụng một số hợp đồng mẫu thông dụng theo chuẩn mực quốc tế.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Các hợp đồng mẫu thông dụng theo chuẩn mực quốc tế
	- Thảo luận
	3

	Buổi 3
	Các hợp đồng mẫu thông dụng theo chuẩn mực quốc tế
	- Thảo luận
	3


3. Vấn đề/chuyên đề 3: Các “bẫy” trong hợp đồng thương mại quốc tế
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Một số “bẫy” thường gặp trong hợp đồng thương mại quốc tế;
- Các giải pháp phòng tránh và xử lý một số “bẫy” thường gặp trong hợp đồng thương mại quốc tế. 
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Các “bẫy” trong hợp đồng thương mại quốc tế
	- Thảo luận
	3

	Buổi 3
	Các “bẫy” trong hợp đồng thương mại quốc tế
	- Thảo luận
	3


	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

	TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
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